
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 2, ngách 57, ngõ 147, phố  Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/07/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẢO NAM

0107497112

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẢO NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAN NAM BUSINESS COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: BAO NAM BUSI CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985.586.822
Email: baonam30072012@gmail.com

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

3. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

4. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

5. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

6. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

8. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

9. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

10. Đại lý, môi giới, đấu giá
Gồm có: Đại lý;

4610

11. Bán buôn đồ uống 4633

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Gồm có: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh;

4649

13. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Gồm có: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

14. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Gồm có: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; 

8299

17. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

18. Đại lý du lịch 7911

19. Điều hành tua du lịch 7912

20. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

21. (Không bao gồm những ngành, nghề mà pháp luật cấm và chỉ 
kinhh doanh sau khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật); 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 025185000501

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 43, tổ 4, đường  Lạc Long Quân, Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 43, tổ 4, đường  Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN Nữ
02/01/1985 Kinh Việt Nam

17/05/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       025185000501
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 43, tổ 4, đường  Lạc Long Quân, Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 43, tổ 4, đường  Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN Nữ

02/01/1985 Kinh Việt Nam

17/05/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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